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	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1. 
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	0913525370
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	Trường Đại học Luật Hà Nội
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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức: 

- Nắm được các vấn đề khái quát về thương mại điện tử.

- Phân tích được nội dung pháp lý cơ bản của Luật thương mại điện tử quốc tế.

- Nắm được các vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế.
- Phân tích được những điểm khác biệt và ưu điểm của hợp đồng điện tử so với hợp đồng “truyền thống” trong thương mại quốc tế.

- Phân tích nội dung một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế.
- Phân tích, đánh giá và bình luận được tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam. 
Về kỹ năng: 

- Kỹ năng chuyên môn: Người học biết, nắm vững và vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, xét xử, tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng; có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý kiến, lập luận pháp lý trong môi trường hành nghề pháp luật thương mại quốc tế. 
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm: Người học biết cách tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm hoặc có khả năng làm việc độc lập khi thực hiện các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1: Giới thiệu về thương mại điện tử và luật thương mại điện tử quốc tế
1.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm
1.2. Nội dung giảng dạy: 

- Tổng quan về thương mại điện tử;
- Luật thương mại điện tử quốc tế:

+ Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại điện tử;

+ Luật mẫu của UNCITRAL về chữ ký điện tử;

+ Công ước Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế;

+ Pháp luật của một số nước về thương mại điện tử.

+ Một số nguồn luật khác.
1.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(3) Trường Đại học Ngoại thương (2012), Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.

(4) Trường Đại học Ngoại thương (2013), Giáo trình thương mại điện tử căn bản, NXB Bách Khoa, Hà Nội, tại địa chỉ http://www.vecom.vn/tai-lieu/tai-lieu-trong-nuoc/giao-trinh-tmdt-dh-ngoai-thuong-ha-noi-2013.

(5) UNCITRAL, E-Commerce, tại địa chỉ: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html.

- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(6) Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017, tại địa chỉ http://vecom.vn/wp-content/uploads/2017/02/Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf. 
(7) Hoàng Thị Phương Thảo (chủ biên) (2016), Thương mại điện tử, Nxb. Lao động, TP. Hồ Chí Minh.
(8) MUTRAP, Báo cáo tổng quan về Công ước Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế và lợi ích khi gia nhập Công ước, tại địa chỉ http://mutrap.org.vn.

Vấn đề/chuyên đề 2: Hợp đồng thương mại điện tử quốc tế
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm
2.2. Nội dung giảng dạy: 

- Khái quát về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế;
- Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế.
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) International Chamber of Commerce, Model Contracts and Clauses, tại địa chỉ https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/.
(3) International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Articles on FIDIC Contracts and Agreements, tại địa chỉ http://fidic.org/node/6159.  
(4) International Trade Centre (2010), Model Contracts for small firms: Legal Guidance for doing international business, tại địa chỉ http://www.intracen.org/itc/exporters/model-contracts/.
(5) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo tự chọn: 

(6) Trần Văn Biên, Pháp luật và hợp đồng điện tử, tại địa chỉ http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/428.

(7) Lê Thị Kim Hoa, Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro, tại địa chỉ http://lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/27506_264201215184645.pdf.

(8) Nguyễn Thành Luân (2015), Phòng tránh rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử, Tạp chí Luật sư Việt Nam, Số 5/2015, tr. 11 – 17.
Vấn đề/chuyên đề 3: Tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm
3.2. Nội dung giảng dạy: 

- Những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành các giao dịch thương mại điện tử;

- Thực trạng, xu hướng phát triển của luật thương mại điện tử quốc tế và một số tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam.
3.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(3) Trường Đại học Ngoại thương (2012), Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội.

(4) UNCITRAL, E-Commerce, tại địa chỉ: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html.

- Tài liệu tham khảo tự chọn: 

(5) Phạm Thị Hồng Đào, Quy định của pháp luật về thương mại điện tử - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện, tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2024.

(6) Bộ Công thương, APEC – những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử, tại địa chỉ http://www.vecom.vn/tai-lieu/tai-lieu-trong-nuoc/apec-nhng-nguyen-tc-co-bn-v-bo-v-d-liu-ca-nhan-trong-thuong-mi-din-t.

(7) Nguyễn Ngọc Anh (2017), Một số vấn đề pháp lý về môi trường thương mại điện tử trong xu hướng "kinh tế chia sẻ", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 5/2017, tr. 39 – 43. 
(8) Nguyễn Duy Thanh (2018), Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng trên Website thương mại điện tử Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số 3/2018, tr. 25 – 30.
(9) Nguyễn Thị Ngọc Anh (2016), Pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
(10) Đặng Thành Lê, Quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 9/2017, tr. 71 - 75.
(11) Tào Thị Quyên (2016), Lương Tuấn Nghĩa, Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, thực hành

	1
	Giới thiệu về thương mại điện tử và luật thương mại điện tử quốc tế
	4
	20
	3
	3(6)

	2
	Hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế
	4
	20
	3
	3(6)

	3
	Tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam
	4
	20
	3
	3(6)


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành

4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Giới thiệu về thương mại điện tử và luật thương mại điện tử quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan về thương mại điện tử;
- Luật thương mại điện tử quốc tế:
+ Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại điện tử;
+ Luật mẫu của UNCITRAL về chữ ký điện tử;
+ Công ước Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế;
+ Pháp luật của một số nước về thương mại điện tử;
+ Một số nguồn luật khác.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Giới thiệu về thương mại điện tử và luật thương mại điện tử quốc tế
	- Thảo luận


	3

	Buổi 3
	Giới thiệu về thương mại điện tử và luật thương mại điện tử quốc tế
	- Thảo luận


	3


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Hợp đồng thương mại điện tử quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế;
- Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng điện tử trong thương mại quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Hợp đồng thương mại điện tử quốc tế
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Hợp đồng thương mại điện tử quốc tế
	- Thảo luận
	3


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành các giao dịch thương mại điện tử;
- Thực trạng, xu hướng phát triển của luật thương mại điện tử quốc tế và một số tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam
	- Thảo luận


	3

	Buổi 3
	Tác động của luật thương mại điện tử quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam
	- Thảo luận


	3


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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